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1 K26B 1 Bùi Thị Vân Anh Nữ 11/10/1998 7.85 3.05 Khá 2022-2024 CĐ00028504 11059

2 K26B 2 Tạ Thị Bình Nữ 13/11/1992 8.02 3.17 Khá 2022-2024 CĐ00028505 11060

3 K26B 3 Kiều Thị Thùy Dung Nữ 21/11/1994 8.11 3.15 Khá 2022-2024 CĐ00028506 11061

4 K26B 5 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 23/05/1992 8.18 3.24 Giỏi 2022-2024 CĐ00028507 11062

5 K26B 6 Nguyễn Thị Hà Nữ 05/09/1978 7.93 3.12 Khá 2022-2024 CĐ00028508 11063

6 K26B 7 Phạm Thị Hạnh Nữ 05/01/1995 7.63 3.01 Khá 2022-2024 CĐ00028509 11064

7 K26B 8 Nguyễn Thị Hảo Nữ 30/03/2003 7.51 2.87 Khá 2022-2024 CĐ00028510 11065

8 K26B 9 Trịnh Thị Hằng Nữ 26/03/1990 8.09 3.25 Giỏi 2022-2024 CĐ00028511 11066

9 K26B 10 Nguyễn Thị Hân Nữ 14/01/1994 7.91 3.10 Khá 2022-2024 CĐ00028512 11067

10 K26B 11 Phạm Thu Hiền Nữ 25/04/1997 7.86 3.08 Khá 2022-2024 CĐ00028513 11068

11 K26B 12 Phan Thị Hòa Nữ 14/04/1998 7.69 2.97 Khá 2022-2024 CĐ00028514 11069

12 K26B 13 Nguyễn Thị Thúy Hồng Nữ 26/11/1992 7.83 3.07 Khá 2022-2024 CĐ00028515 11070

13 K26B 14 Bùi Thị Huyền Nữ 01/01/1993 7.86 3.01 Khá 2022-2024 CĐ00028516 11071

14 K26B 15 Đào Thị Thanh Hương Nữ 18/07/1990 7.90 3.02 Khá 2022-2024 CĐ00028517 11072

15 K26B 16 Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 14/09/1990 8.05 3.11 Khá 2022-2024 CĐ00028518 11073

16 K26B 18 Bùi Thị Khanh Nữ 17/07/1989 8.33 3.39 Giỏi 2022-2024 CĐ00028519 11074

17 K26B 20 Triệu Thị Lan Nữ 14/02/1991 7.85 3.03 Khá 2022-2024 CĐ00028520 11075

18 K26B 21 Nguyễn  Thị Lan Nữ 08/04/1993 8.26 3.29 Giỏi 2022-2024 CĐ00028521 11076

19 K26B 22 Lê Thị Diệu Linh Nữ 27/05/1996 8.21 3.31 Giỏi 2022-2024 CĐ00028522 11077

20 K26B 23 Phùng Thúy Linh Nữ 14/11/1993 7.87 3.03 Khá 2022-2024 CĐ00028523 11078

21 K26B 26 Trương Thị Luyến Nữ 08/11/1996 7.97 3.06 Khá 2022-2024 CĐ00028524 11079

22 K26B 27 Cao Thị Ly Nữ 07/01/1995 7.90 3.06 Khá 2022-2024 CĐ00028525 11080

23 K26B 28 Cao Thị Khánh Ly Nữ 10/10/1984 7.77 3.00 Khá 2022-2024 CĐ00028526 11081

24 K26B 29 Nguyễn Thị Mến Nữ 14/02/1986 8.04 3.11 Khá 2022-2024 CĐ00028527 11082

25 K26B 32 Trần Thanh Nga Nữ 03/01/1995 7.64 2.90 Khá 2022-2024 CĐ00028528 11083
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26 K26B 33 Hoàng Thị Nga Nữ 07/04/1994 7.78 3.00 Khá 2022-2024 CĐ00028529 11084

27 K26B 34 Nguyễn Thị Ngân Nữ 22/09/2001 7.81 3.01 Khá 2022-2024 CĐ00028530 11085

28 K26B 35 Nguyễn Thị Nghĩa Nữ 10/07/1984 7.94 3.12 Khá 2022-2024 CĐ00028531 11086

29 K26B 36 Trần Thị Ánh Ngọc Nữ 05/09/1992 8.01 3.12 Khá 2022-2024 CĐ00028532 11087

30 K26B 37 Lê Thị Nguyên Nữ 14/05/1990 8.15 3.16 Khá 2022-2024 CĐ00028533 11088

31 K26B 38 Nguyễn Thị Hồng Nguyên Nữ 09/10/1982 7.85 3.06 Khá 2022-2024 CĐ00028534 11089

32 K26B 39 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ 12/03/2001 7.81 3.01 Khá 2022-2024 CĐ00028535 11090

33 K26B 40 Hoàng Thị Nhung Nữ 12/12/1995 7.71 2.97 Khá 2022-2024 CĐ00028536 11091

34 K26B 41 Lâm Thị Kiều Oanh Nữ 27/01/1997 7.72 2.97 Khá 2022-2024 CĐ00028537 11092

35 K26B 42 Mùi Thị Phương Nữ 10/11/2000 7.75 3.03 Khá 2022-2024 CĐ00028538 11093

36 K26B 43 Nguyễn Thị Lan Quế Nữ 28/08/1992 7.93 3.11 Khá 2022-2024 CĐ00028539 11094

37 K26B 44 Phạm Thị Sen Nữ 11/04/1993 7.99 3.14 Khá 2022-2024 CĐ00028540 11095

38 K26B 45 Hà Thị Tấm Nữ 10/04/1988 7.83 2.96 Khá 2022-2024 CĐ00028541 11096

39 K26B 46 Lưu Thanh Tú Nữ 03/07/1994 7.61 2.89 Khá 2022-2024 CĐ00028542 11097

40 K26B 47 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 09/03/1992 8.12 3.18 Khá 2022-2024 CĐ00028543 11098

41 K26B 48 Vương Thị Phương Thảo Nữ 21/08/1996 7.98 3.07 Khá 2022-2024 CĐ00028544 11099

42 K26B 49 Lèng Thị Thoa Nữ 12/12/1991 8.04 3.15 Khá 2022-2024 CĐ00028545 11100

43 K26B 50 Hoàng Thị Thu Nữ 21/02/1993 7.94 3.04 Khá 2022-2024 CĐ00028546 11101

44 K26B 52 Nguyễn Thị Thủy Nữ 20/02/1996 7.65 2.98 Khá 2022-2024 CĐ00028547 11102

45 K26B 53 Phan Thị Thủy Nữ 30/09/1992 8.00 3.18 Khá 2022-2024 CĐ00028548 11103

46 K26B 54 Vì Lệ Thủy Nữ 18/07/1998 7.92 3.07 Khá 2022-2024 CĐ00028549 11104

47 K26B 55 Ngô Thị Thúy Nữ 26/05/1989 7.84 3.00 Khá 2022-2024 CĐ00028550 11105

48 K26B 56 Lăng Thị Huyền Trang Nữ 22/12/1991 8.11 3.21 Giỏi 2022-2024 CĐ00028551 11106

49 K26B 57 Phan Quỳnh Trang Nữ 17/05/1998 7.53 2.86 Khá 2022-2024 CĐ00028552 11107

50 K26B 58 Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 26/07/1991 8.33 3.39 Giỏi 2022-2024 CĐ00028553 11108

51 K26B 60 Nguyễn Thị Yến Nữ 19/12/1992 7.95 3.11 Khá 2022-2024 CĐ00028554 11109

Ấn định danh sách có 51 sinh viên tốt nghiệp.


